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Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 
Sơn La, ngày 04  tháng  8  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc: Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Cấp điện  

khu TĐC Han 4, Han 5, xã Mường Do, huyện Phù Yên

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định 1382/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ  về phê duyệt dự án "ổn định dân cư, phát triển kinh tế - Xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2001 - 2005;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo kết quả thẩm định số 283/BC-KH&ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án cấp điện khu tái định cư Han 4, Han 5, xã Mường Do, huyện Phù Yên với những nội dung sau:


1. Tên dự án: Cấp điện khu tái định cư Han 4, Han 5, xã Mường Do.


2. Chủ đầu tư: Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.


3. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập BCKT-KT: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Điện. 

4. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực để quản lý.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và phát triển sản xuất cho các hộ dân tại khu TĐC Han 4, Han 5, xã Mường Do, huyện Phù Yên, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

6. Nội dung và quy mô đầu tư: 
- Đường dây 35kV: Xây dựng mới 5.323,2 m 
- Trạm biến áp: Xây dựng mới 02 trạm biến áp 35/0,4kV, tổng dung lượng 63 KVA.
- Đường dây 0,4kV: Xây dựng mới 2.694 m.

- Công tơ: lắp đặt 86 công tơ cho các hộ tại khu tái định cư Han 4, Han 5.


7. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.


8. Thiết kế bản vẽ thi công
a) Trạm biến áp
- Kiểu trạm treo trên 02 cột BTLT-10B, móng cột MT5, bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M50, M100, M200.


- Thông số kỹ thuật chính: U1đm = 35kV( 2x2,5%, U2đm = 220/380V, tổ đấu dây Y/Y0-12. 


- Phía 35kV: Bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự rơi SI 35kV, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét van ZnO-35kV.


- Phía hạ thế: Bảo vệ quá dòng bằng áptômát cho lộ tổng và các lộ ra, bảo vệ quá điện áp khí quyển bằng chống sét hạ thế GZ-500, đo đếm điện năng bằng công tơ hữu công đặt trong tủ treo trên cột.


- Xà, giá đỡ, các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng đảm bảo TCVN.

- Cáp lực: sử dụng cáp đồng nhiều sợi 3x50+ 1x35 mm.

- Nối đất: Sử dụng hệ thống nối đất kiểu cọc tia hỗn hợp, điện trở nối đất đảm bảo theo quy phạm hiện hành.


b) Đường dây trung thế 35kV

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm  AC-50/8 và dây TK-50. 


- Cột: dùng cột bê tông BTLT-12B; BTLT-14B.


- Móng cột: Sử dụng móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ mác M200, lớp lót móng M100, móng loại MT-2, MT-3a và móng néo MN15-5. 

- Xà: Chế tạo bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.

- Cách điện: Cách điện sử dụng sứ đỡ 35kV và sứ chuỗi Pôlyme 35kV cho các vị trí trên đường dây. 

- Tiếp địa: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành. 

c) Đường dây 0,4kV

- Dây dẫn: Sử dụng loại cáp nhôm bọc vặn xoắn XLPE 4x50, XLPE 2x50, XLPE 2x35 và dây nhôm lõi thép AC-8.
- Cáp xuất tuyến: sử dụng cáp vặn xoắn XLPE 4x50 và XLPE 2x50.
- Cột: Sử dụng loại cột H7,5B và H8,5B. 

- Móng cột: Sử dụng móng bê tông mác M100 loại  M1, M2, M3, MĐ.

- Kẹp treo, móc treo, kẹp siết, móc néo và các phụ kiện kèm theo: Chế tạo bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN.

- Tiếp địa lặp lại: Tiếp địa  kiểu cọc tia hỗn hợp loại RC-4 điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

đ) Công tơ

- Hòm công tơ: Sử dụng loại hòm compozite loại  H2, H4.


- Công tơ: Sử dụng loại 1 pha theo quy định 3/9A.


- Dây vào hòm công tơ dùng loại cáp Muyle M2x11 cho hòm 4 công tơ  Muyle M2x7 cho hòm 2 công tơ.


- Dây dẫn sau công tơ về nhà sử dụng loại dây đồng bọc PVC/Cu (2x4)mm2.


e) Các hạng mục khác: Như hồ sơ thiết kế.

9. Thiết bị: Phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm hiện hành.

10. Tổng dự toán



: 4.348.306.245 đồng.
   Trong đó:   - Chi phí xây dựng

: 3.272.376.420 đồng.



- Chi phí thiết bị

:    183.310.000 đồng.  



- Chi phí đền bù GPMB
:      35.000.000 đồng.



- Chi phí quản lý dự án
:      82.102.218 đồng.



- Chí phí tư vấn ĐTXD
:    307.499.681 đồng.  



- Chi phí khác

:      72.717.359 đồng.




- Chi phí dự phòng

:    395.300.568 đồng.


11. Nguồn vốn



- Vốn dự án 1382

: 4.029.904.520 đồng. 



- Nhân dân đóng góp
:   318.401.725 đồng. (phần công tơ)

12. Phương thức thực hiện dự án: Đấu thầu.



13. Tiến độ thực hiện: Năm 2008 - 2009.

14.  Một số vấn đề khác

a) Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập BCKT-KT có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế theo nội dung phê duyệt tại quyết định này.

b) Chi phí xây dựng và thiết bị phê duyệt tại quyết định này là cơ sở để triển khai xét đấu thầu.

Điều 2. Ban QLDA di dân, tái định cư thủy điện Sơn La (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh Uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT  UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- PCVP phụ trách TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (2). Thụy 25b.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Tráng Thị Xuân
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